
UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG Phụ lục 1

DANH SÁCH  SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
ĐANG HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HỆ CHÍNH QUY

(Kèm theo Công văn số: 1446 /UBND ngày 31  tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

TT Số định
danh/CCCD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới

tính Dân tộc Địa chỉ thường trú Trường ĐH Ngành đào tạo Niên khóa Số điện thoại

1 51205008856 Đinh Vỹ Khang 25/06/2005 xã Sơn Tây
 Thượng Nam Cadong Thôn Tang Tong,

xã Sơn Tây Thượng Phạm Văn Đồng ĐH Sư phạm
Vật Lý 2023-2027 0345652531

2 51305001373 Đinh Thị Bảy 01/6/2005 xã Sơn Tây
Thượng Nữ Cadong Thôn Nước Vương,

xã Sơn Tây Thượng
Kỹ Thuật Y-

Dược Đà Nẵng  ĐH Điều dưỡng 2024-2028 0848481006

3 51306011291 Đinh Thị Kim Quy 23/10/2006 xã Sơn Tây
Thượng Nữ Cadong Thôn Nước Vương,

xã Sơn Tây Thượng
ĐH Phạm Văn

Đồng ĐH Ngữ văn 2024-2028 0862563066

4 51206001080 Đinh Đức Hoàng 21/12/2006 xã Sơn Tây
Thượng Nam Ca Dong Thôn Mang He, xã

Sơn Tây Thượng
ĐH Phạm Văn

Đồng CNTT 2024 - 2028 0335778286

5 51305001260 Đinh Thị H'linh 25-09-2005 xã Sơn Tây
Thượng Nữ Ca Dong

KDC Nước Min, thôn
Nước Min, Xã Sơn

Tây Thượng
Đại học Quy Nhơn Đại học Tiểu học 2023-2027 0971725241

6 51099000852 Đinh Văn Sỹ 08-10-1999 xã Sơn Tây
Thượng Nam Ca Dong

KDC Mố Góc, thôn
Nước Min, Xã Sơn

Tây Thượng

Trường Quân Sự
địa phương - QK5 Đại học quân sự 2024-2028 0374416069

7 51204001768 Ka Ky Weo 02-09-2004 xã Sơn Tây
Thượng Nam Ca Dong

KDC Nước Min, thôn
Nước Min, Xã Sơn

Tây Thượng

ĐH Phạm Văn
Đông

ĐH
Công nghệ thông

tin
2022-2026 0373650641

8 51305001261 Đinh Thi Zi Mi 05-04-2005 xã Sơn Tây
Thượng Nữ Cadong

KDC Mang Gách,
thôn Nước Min, Xã

Sơn Tây Thượng
ĐH Sư phạm Huế, ĐH ngành sử, địa 2024-2027 0976044187

DANH SÁCH NÀY CÓ 08 NGƯỜI./.
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